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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X
BÀI 12 CÁC VƯƠNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CỦA ĐÔNG NAM Á
· Đông Nam Á là khu vực khá rộng lớn ở phía đông nam châu Á, bao gồm Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
· Đông Nam Á từ thời cổ đại đã xem là cầu nối giữa Trung Quốc và Ấn Độ, giữa lục địa Á – Âu với châu Đại Dương
· Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều nên thuận lợi cho việc phát triển cây lúa nước và nhiều loại cây hương liệu quý hiếm
II. SỰ XUẤT HIỆN CÁC VƯƠNG QUỐC CỔ TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ VII
· Vào những thế kỉ đầu Công nguyên, một số vương quốc cổ lần lượt xuất hiện ở Đông Nam Á.
· Vùng Đông Nam Á lục địa là nơi xuất hiện một số vương quốc đầu tiên như Chăm-pa, Phù Nam, Pê-gu, Tha-tơn.
· Những vương quốc này ra đời và phát triển gắn với những dòng sông đổ ra biển, thuận lợi cho phát triển nghề nông và giao lưu thương mại với bên ngoài
· Phù Nam là vương quốc phát triển nhất trong bảy thế kỉ đầu Công nguyên với thương cảng Óc-Eo.
III. SỰ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC  VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN THẾ KỈ X
· Khoảng cuối thế kỉ VII, những quốc gia nói tiếng Môn ở lưu vực sông Mê Nam đã lần lượt được thành lập là Đva-ra-va-ti và Ha-ri-pun-giay-a.
· Từ thế kỉ IX, vương quốc Pa-gan của người Miến đã ra đời
· Đầu thế kỉ X, người Việt giành độc lập, xây dựng nhà nước độc lập, tự chủ.
· Từ thế kỉ VII – VIII, vương quốc Sri Vi-giay-a ra đời.
· Từ cuối thế kỉ VIII, vương quốc Ka-lin-ga mạnh lên và bá chủ vùng hải đảo suốt ba thế kỉ sau đó. 
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC
Câu 1: Đông Nam Á là một khu vực khá rộng lớn nằm ở
A. Đông nam châu Á
B. Đông tây châu Á
C. Tây nam châu Á
D. Đông bắc châu Á
Câu 2: Đông Nam Á thời cổ đại đã được xem là cầu nối giữa?
A. Trung Quốc và Lương Hà
B. Trung quốc và Ấn Độ
C. Ấn Độ và Lương Hà
D. Cả đáp án trên đều đúng
Câu 3: Đông Nam Á nằm trong vùng khí hậu như thế nào?
A. Nhiệt đới lạnh
B. Nhiệt đới gió mùa
C. Ôn đới
D. Hàn đới
Câu 4: Trong 7 thế kỉ đầu Công nguyên, vương quốc nào phát triển nhất ở Đông Nam Á?
A. Chân Lạp
B. Pa-gan
C. Phù Nam
D. Thái Lan
Câu 5: Người Việt giành lại nền độc lập từ thế kỉ mấy?
A. Thế kỉ VIII
B. Thế kỉ IX
C. Thế kỉ XI
D. Thế kỉ X
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BÀI 7 CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
I. CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT
· Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông, theo quỹ đạo dạng hình elip gần tròn. 
· Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời mất khoảng 365 ngày 6 giờ. 
· Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục. Nhờ vậy, sinh ra các hiện tượng mùa và ngày, đêm dài ngắn theo mùa trên Trái Đất
II. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT
1. Hiện tượng mùa
· Mùa là một khoảng thời gian của năm, có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu
· Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thì nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn, lúc này là mùa nóng.
· Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn sẽ nhận được ít nhiệt và ánh sáng hơn, lúc này là mùa lạnh.
· Trong cùng một thời điểm, mùa ở hai bán cầu trái ngược nhau.
2. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
· Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn sẽ có ngày dài, đêm ngắn. Ngược lại, bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn sẽ có ngày ngắn, đêm dài. 
· Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm luôn có ngày, đêm dài bằng nhau. Càng xa Xích đạo về phía hai cực, sự chênh lệch độ dài ngày đêm càng biểu hiện rõ rệt
· Hai bán cầu diễn ra ngược nhau nên độ dài ngày, đêm ở hai bán cầu cũng ngược nhau.
· Khi bán cầu Bắc có ngày dài, đêm ngắn thì ở bán cầu Nam sẽ là ngày ngắn, đêm dài




KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC
Câu 1: Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời là?
A. Từ Tây sang Nam
B. Từ Tây sang Đông
C. Từ Đông sang Nam
D. Từ Đông sang Tây
Câu 2: Trái Đất quanh Mặt Trời theo dạng quỹ đạo hình gì?
A. Hình Tròn
B. Hình Cầu
C. Hình elip gần tròn
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 3: Thời gian Trái Đất quay quanh Măt Trời mất bao lâu?
A. 364 ngày 6 giờ
B. 365 ngày 5 giờ
C. 365 ngày 6 giờ
D. 366 ngày 5 giờ
Câu 4: Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn, nhận niệt và ánh sáng nhiều hơn sẽ là mùa nào?
A. Nóng
B. Lạnh
C. Xuân
D. Thu
Câu 5: Các địa điểm năm trên đường nào sẽ có ngày và đêm dài bằng nhau?
A. Đường kinh tuyến
B. Đường vĩ tuyến
C. Đường Xích đạo
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 6: Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn, nhận niệt và ánh sáng ít  hơn sẽ là mùa nào?
A. Nóng
B. Lạnh
C. Xuân
D. Thu
Câu 7: Bán cầu nào ngả về phía Mặt trời nhiều hơn sẽ có?
A. Ngày và đêm bằng nhau
B. Ngày dài, đêm ngắn
C. Ngày ngắn, đêm dài
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng


